
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Phước Giang)

STT

STT
thành
viên
hộ

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quan
hệ chủ

hộ

Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Ngày, tháng, năm
sinh

Số CCCD/Mã định
danh

Dân
tộc

A DANH SÁCH HỘ NGHÈO:  92 hộ, 173 khẩu

THÔN AN ĐỊNH: 06 hộ, 10 khẩu

1 1 Trần Thị Mỹ 1 2 20/09/1938 051139002807 1

2
1 Ngô Thị Thanh Tuyền 1 2 08/12/1981 051181018078 1

2 Ngô Nguyễn Bảo Trân 3 2 28/02/2008 051308006713 1

3
1 Trần Thị Phụng 1 2 14/07/1973 051173005394 1

2 Nguyễn Trần Bảo An 3 2 17/07/2011 051311001665 1

4 1 Đỗ Thị Nghĩa 1 2 10/10/1949 051149004223 1

5
1 Nguyễn Tiền 1 1 08/09/1930 051030004096 1

2 Nguyễn Thị Hương 3 2 29/12/1955 051155010731 1

6
1 Trần Thị Bân 1 2 06/04/1957 051157003731 1

2 Trần Thị Liền 5 2 20/10/1949 051149004988 1

THÔN AN TÂN: 04 hộ và 09 khẩu

7 1 Võ Văn An 1 1 12/08/1945 051045005807 1

8 1 Nguyễn Thị Vân 1 2 01/01/1948 051148001131 1

9

1 Võ Thị Tuyết 1 2 01/5/1943 051143000561 1

2 Võ Nguyên Năm 5 1 02/10/1979 051079002899 1

3 Lê Thị Thu Hiền 5 2 12/11/1985 051185015103 1

4 Võ Hoàng Trúc Duyên 5 2 21/4/2006 051306005901 1

5 Võ Lê Nguyên Sâm 5 1 07/03/2015 051215003510 1

6 Võ Lê Hữu Nghị 5 1 09/07/2019 051219004075 1

10 1 Võ Thị Cúc 1 2 01/01/1938 051138003086 1

Thôn An Sơn: 03 hộ và 04 khẩu

11 1 Đào Thị Miên 1 1 10/9/1932 051130033772 1

12
2 Nguyễn Thị Thẻ 1 1 12/10/1932 051132005022 1

2 Lê Văn Cư 3 2 01/02/1973 051073010738 1

13 3 Trần Thị Tiềm 1 1 10/05/1950 051150010297 1
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Thôn An Phước: 06 hộ, 06 khẩu 1

14 1 Nguyễn Thị Xuân Dung 1 2 15/07/1950 '051150001597 1

15 1 Phạm Thị Sanh 1 2 17/10/1952 ''051152006294 1

16 1 Nguyễn Thị Lệ 1 2 1950 051150001620 1

17 1 Lê Thị Xuân Hồng 1 2 05/07/1943 051143001975 1

18 1 Đỗ Thị Thu 1 2 20/08/1945 051145000930 1

19 1 Nguyễn Thị Hùng 1 2 06/05/1965 051165007111 1

Thôn Kim Thành: 09 hộ và 15 khẩu

20 1 Phạm Ngọc Thạch 1 1 01/01/1969 051069018738 1

21
1 Nguyễn Thị Minh 1 2 04/04/1636 051136002870 1

2 Nguyễn Thị Nhược Mai 3 2 01/03/1969 051169012674 1

22 1 Nguyễn Thị Cúc 1 2 02/02/1939 051139002847 1

23 1 Lê Thị Hân 1 2 17/8/1952 051152005723 1

24 1 Hồ Thị Thoang 1 2 29/12/1946 051146005106 1

25 1 Huỳnh Thị Bông 1 2 17/10/1928 051128003858 1

26

1 Nguyễn Thị Lựu 1 2 01/01/1928 051128002534 1

2 Đỗ Thị Xuân Vang 3 2 27/11/1952 051152009414 1

3 Đỗ Thị Bưởi 3 2 17/05/1955 051155011829 1

27
1 Huỳnh Thị Luận 1 2 05/08/1961 051161009642 1

2 Huỳnh Thị Ba 5 2 10/07/1964 051164014406 1

28

1 Huỳnh Thị Lê 1 2 19/4/1974 051174002579 1

2 Huỳnh Hoài Nhân 3 1 02/5/2011 051211008341 1

3 Huỳnh Thị Tân 5 2 28/12/1963 051163007391 1

Thôn An Hoà: 05 hộ,  14 khẩu

29 1 Nguyễn Thị Hạnh 1 2 20/11/1971 051171008769 1

30
1 Nguyễn Thị Vân 1 2 23/11/1975 051175008858 1

2 Nguyễn Thị Hồng 3 2 03/12/2003 051303010054 1

31 1 Đỗ Hoàng 1 1 14/06/1948 051048006716 1

32

1 Chế Văn Vũ 1 1 10/03/1975 051075012642 1

2 Nguyễn Thị Thùy 2 2 09/10/1973 051173004128 1

3 Chế Nguyễn Thanh Hà 3 1 09/07/2005 051205003743 1
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33

1 Trần Thị Anh 1 2 10/02/1975 051175006333 1

2 Trần Thị Mỹ Trang 3 2 06/03/2002 051302003663 1

3 Trần Thị Mỹ Trinh 3 2 24/02/2005 051305004625 1

4 Trần Thị Tường Vy 3 2 28/01/2012 051312002706 1

5 Trần Thị Thanh Nhi 3 2 08/01/2013 051313009611 1

6 Trần Huỳnh Ngọc Châu 5 2 31/10/2022 051315010069 1

7 Trần Thị Thùy Dương 5 2 22/04/2015 051322007837 1

Thôn Trung Mỹ: 02 hộ và 02 khẩu

1 Nguyễn Thị Minh Nga 1 2 05/02/1943 051143003549 1

35 1 Đỗ Thị Khoảng 1 2 11/08/1953 051153005028 1

Tình Phú Nam: (07 hộ, 16 khẩu)

36 1 Nguyễn Thị Ba 1 2 18/06/1956 051156004754 1

37

1 Lương Thị Mỹ Duyên 1 2 28/03/2003 051303012128 1

2 Lương Thị Đông Hải 5 2 04/02/2005 051305005822 1

3 Lương Công Nam 5 1 08/12/2007 051207014629 1

38

1 Nguyễn Thị Lê 1 2 20/03/1959 051159007628 1

2 Nguyễn Hồng Khải 3 1 20/05/1992 051092004350 1

3 Nguyễn Thị Thu Sang 3 2 27/07/1997 051197008219 1

4 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 5 1 8/4/2024 051224003435

39 1 Nguyễn Thị Xuân 1 2 26/02/1954 051154007197 1

40

1 Đoàn Thị Mỹ Tuệ 1 2 06/01/1981 051181014247 1

2 Võ Thị Quỳnh Nga 3 2 23/06/2004 051304009504 1

3 Võ Duy Hùng 3 1 02/01/2006 051206009437 1

4 Bùi Đoàn Như Ý 3 04/02/2014 051314013637 1

41 1 Nguyễn Thị Hạt 1 2 10/10/1951 051151006877 1

42
1 Kiều Thị Thu Trâm 1 2 22/06/1967 051167012084 1

2 Kiều Thị Tuyết Hương 2 10/04/1971 051171009338 1

Thôn Tình Phú Bắc (04 hộ, 10 khẩu)

43 1 Nguyễn Thị Mười 1 2 20/05/1954 051150009173 1

44

1 Nguyễn Thị Hồng Luyến 1 2 08/08/1954 051154008200 1

2 Huỳnh Thị Kiều 3 2 05/11/1982 051182007325 1
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3 Vũ Thị Thanh Đào 5 2 19/08/2004 051304010861 1

4 Vũ Thị Trà My 5 2 27/08/2009 051309012628 1

5 Vũ Thị Tường Vân 5 2 08/08/2011 051311013685 1

45

1 Đoàn Thị Duyên 1 2 28/06/1977 051177019633 1

2  Đoàn Vũ Hùng 3 1 24/01/2005 051205006412 1

3 Đoàn Vũ Cường 3 1 08/02/2009 051209004935 1

46 1 Huỳnh Thị Phượng 1 2 01/01/1940 051140007725 1

 Thôn Long Bàn Nam (04 hộ, 06 khẩu)

47
1 Lương Thị Ẩm 1 2 15/02/1937 051137003726 1

2 Lê Thị Yến 3 2 04/03/1970 051170012084 1

48 1 Nguyễn Lượng 1 1 11/10/1948 051048005780 1

49
1 Lê Thị Truyền 1 2 15/04/1934 051134004656 1

2 Bùi Đình Cửu 3 1 10/03/1962 051062010496 1

50 1 Nguyễn Khắc Hận 1 1 20/02/1986 051086002958 1

Thôn Long Bàn Bắc (07 hộ; 13 khẩu)

51
1 Tôn Như Thị Kim Tuyết 1 2 20/09/1972 051172008959 1

2 Tôn Chí Bảo 3 1 26/09/2005 051205009106 1

52

1 Trần Kiệm 1 1 01/02/1939 051039001758 1

2 Hồ Thị Mười 2 2 01/01/1947 051147004379 1

3 Trần Thị Nhị 3 2 01/01/1970 1

4 Trần Văn Oanh 5 1 14/11/2005 1

53 1 Nguyễn Thị Kim Chung 1 2 08/02/1967 051167009377 1

54 1 Lê Thị Thỉnh 1 2 04/02/1957 1

55 1 Nguyễn Thị Nguyền 1 2 05/04/1954 051154006786 1

56 1 Nguyễn Thị Bính 1 2 24/03/1945 051145003088 1

57

1 Huỳnh Thị Loan Em 1 2 17/10/1966 051166012905 1

2 Nguyễn Minh Vương 3 1 15/04/1992 051092009696 1

3 Nguyễn Thị Yến Nhi 3 2 06/02/2002 051302006236 1

Thôn Đồng Vinh: 02 hộ nghèo, 05 khẩu

58

1 Võ Thị Năm 1 2 12/08/1968 051168014654 1

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 3 2 20/071997 051197013408 1

44
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3 Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh 5 1 02/04/2017 051217012783 1

59
1 Nguyễn Thị Sen 1 2 05/04/1958 051158001720 1

2 Cao Văn Theo 1 01/01/1940 051040004120 1

Thôn Kim Thành Thượng: 06 hộ nghèo, 15 khẩu

60
1 Hồ Ba 1 1 02/02/1964 051064011284 1

2 Lê Thị Mẹo 2 2 01/01/1966 051166007601 1

61
1 Nguyễn Hùng 1 1 14/05/1939 051039004571 1

2 Nguyễn Cường 3 1 01/01/1966 051066004047 1

62

1 Võ Thị Xuân Hồng 1 2 20/10/1947 051147002537 1

2 Nguyễn Thị Mười 2 2 01/11/1981 051086009784 1

3  Nguyễn Tấn Sử 3 1 06/06/1986 051306009806 1

4 Nguyễn Trần Xuân Linh 5 1 07/9/2006 044184010935 1

5 Trần Thị Mai 3 2 10/08/1984 04418401093 1

6 Nguyễn Trần Việt Hoàng 5 1 18/11/2010 051210009046 1

63

1 Phạm Văn Sang 1 1 08/4/1989 051089005402 1

2 Phạm Hoàng Nin 3 1 25/6/2019 051219006427 1

3 Phạm Hoàng Việt 3 1 12/05/2021 051221002906 1

64 1 Võ Thị Cúc 1 2 12/4/1963 051163002082 1

65 1 Nguyễn Thị Điệu 1 2 02/10/1954 051154005604 1

Thôn Bình Thành: 04 hộ nghèo, 04 khẩu

66 1 Huỳnh Thị Ba 1 2 03/07/1958 051158003933 1

67 1 Nguyễn Thị Châu 1 2 01/01/1940 051140004305 1

68 1 Huỳnh Thị Lục 1 2 02/05/1949 051149005811 1

69 1 Đoàn Tình 1 1 01/01/1953 051053006074 1

Thôn Nghĩa Lâm: 05 hộ nghèo, 10 khẩu

70
1 Đinh Thị Tường 1 2 20/8/1943 051143003065 1

2 Trịnh Ngọc Lục 1 09/05/1983 051083007955 1

71 1 Huỳnh Thị Dền 1 2 03/08/1938 051138001939 1

72
1 Nguyễn Thị Hoa 1 2 10/02/1941 051141004551 1

2 Đinh Văn Trịnh 1 04/08/2005 051205009434 1

73 1 Lê Thị Thu Bình 1 2 20/4/1959 051159006325 1

58
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74

1 Nguyễn Thị Ngọc Quý 1 2 01/01/1988 051188011506 1

2 Lương Ngọc Nhất 2 1 16/8/1986 051086018462 1

3 Lương Nguyễn Quốc Khánh 3 1 05/10/2013 051213006513 1

4 Lương Nguyễn Quốc Thạnh 3 1 14/9/2017 051217004574 1

Phước Lâm: 08 hộ nghèo, 8 khẩu

75 1 Trương Thị Tới 1 2 25/12/1962 051162010609 1

76 1 Ngô Thị Cẩm Anh 1 2 01/01/1955 051155005144 1

77 1 Tôn Nữ Trà My 1 2 01/01/1971 051171012219 1

78 1 Nguyễn Thị Tiến 1 2 03/03/1936 51136003156 1

79 1 Lê Thị Tiên 1 2 06/06/1939 051139000333 1

80 1 Bùi Thị Đặng 1 2 26/11/1951 051151003585 1

81 1 Nguyễn Thị Thái 1 2 23/05/1955 051155005984 1

82 1 Nguyễn Thị Hoa 1 2 10/10/1928 051128002566 1

Đông Trúc Lâm: 06 hộ nghèo, 17 khẩu

83 1 Trần Thị Qua 1 2 27/01/1946 051146006368 1

84
1 Trần Thị Phương 1 1 20/05/1954 051154004223 1

2 Trần Văn Duy 5 1 28/12/2007 051207016648 1

85

1 Nguyễn Thị Nhiều 1 2 15/02/1934 051134000151 1

2 Nguyễn Hoàng 3 1 11/07/1981 051081009230 1

3 Nguyễn Văn Tụ 5 1 27/06/2002 051202006842 1

4 Nguyễn Thị Đoàn 3 1 07/05/1966 051166002364 1

5 Nguyễn Duy Thôi 5 1 01/05/1987 051087014072 1

6 Nguyễn Thị Tâm Thương 5 2 10/10/1991 051191018024 1

86 1 Phạm Thị Hoa 1 2 01/10/1952 051152001196 1

87 1 Nguyễn Thị Tám 1 2 06/02/1955 051155007436 1

88

1 Phạm Thị Nhi 1 2 14/6/1954 051154011649 1

2 Phan Thân 2 1 18/12/1955 051055008609 1

3 Phan Nhân 3 1 06/04/1988 051088012980 1

4 Phan Văn Nhẫn 3 1 01/08/1992 051092007555 1

5 Phan Anh Hưởng 5 1 04/10/2012 051212012247 1

6 Phan Thị Ái 5 2 20/04/2016 051316001817 1
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Thôn Tân Lập: 04 hộ nghèo, 9 khẩu

89 1 Phan Thị Phấn 1 2 16/12/1972 051172009848 1

90
1 Nguyễn Thị Thân 1 2 05/02/1955 051155007537 1

2 Phan Đình Nhị 3 1 15/12/1997 051097001063 1

91

1 Nguyễn Thị Ảnh 1 2 18/2/1927 051127003215 1

2 Nguyễn Thị Lai 3 2 15/9/1962 051162012044 1

3 Đặng Ngọc Luận 5 1 24/9/1987 051087015217 1

4 Đặng Ngọc Biện 5 1 14/12/1990 051090014583 1

92
1 Tiêu Thị Cẩm Đông 1 2 24/3/1990 051190006606 1

2 Bùi Thị Ngọc Ánh 3 2 20/7/2007 051307009606 1

TỔNG CỘNG: 92 hộ, 172 khẩu

II DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO: 75 hộ, 246 khẩu

Thôn An Định: 03 hộ cận nghèo 14 khẩu

1

1 Huỳnh Vấn 1 1 12/10/1943 051043002011 1

2 Nguyễn Thị Tịnh 2 2 15/05/1948 051148007133 1

3 Huỳnh Thị Bình Yên 5 2 23/09/2020 079320040943 1

4 Huỳnh Thị Kim Xuân 5 2 03/02/2019 079319046345 1

2

1 Phạm Thị Minh Hạnh 1 2 09/10/1971 051171009006 1

2 Ngô Hoàng Khánh Linh 3 2 13/01/2004 051304012494 1

3 Ngô Vũ Hoàng Ngân 3 2 03/05/2009 051309014025 1

3

1 Huỳnh Văn Tình 1 1 11/7/1990 051090009202 1

2 Phạm Thị Ngọc Thúy 2 2 18/6/1995 075195007966 1

3 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 3 2 02/7/2014 051314011179 1

4 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 3 2 13/3/2016 051316004206 1

5 Huỳnh Phạm Gia Bảo 3 1 03/11/2018 051218012096 1

6 Huỳnh Thị Ngọc Thùy 3 2 13/01/2020 051320009830 1

7 Huỳnh Văn Tâm 3 1 21/11/2022 051222006705 1

Thôn An Tân: 03 hộ cận nghèo 04 khẩu

4 1 Võ Hữu Bá 1 1 17/10/1928 051028002554 1

5
1 Hồ Đường 1 1 27/02/1931 051031002014 1

2 Nguyễn Thị Phương 2 2 03/09/1933 051133004591 1
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6 1 Võ Cước 1 1 01/01/1936 051036004024 1

Thôn An Sơn: 05 hộ cận nghèo 09 khẩu

7 1 Nguyễn Thị Hồng Nên 1 2 12/6/1954 051154009812 1

8 1 Trần Thị Trang 1 2 01/01/1970 051170009049 1

9
1 Nguyễn Mai 1 1 05/10/1952 051052006290 1

2 Đặng Thị Cúc 2 2 05/11/1952 051152005470 1

10
1 Nguyễn Đây 1 1 06/6/1949 051049003042 1

2 Lê Thị Vân 2 2 02/02/1953 051153008309 1

11

1 Lâm Viết Dũng 1 1 22/12/1969 051069017907 1

2 Lâm Viết Nhật 3 1 07/04/1999 051099005322 1

3 Lâm Viết Đạt 3 1 01/01/2006 051206009237 1

Thôn An Phước: 04 hộ cận nghèo, 09 khẩu

12
1 Lê Thị Sim 1 2 04/04/1956 051156007440 1

2 Lê Văn Phúc 3 1 16/06/1985 051085009651 1

13 1 Trần Thị Minh 1 2 10/02/1947 051147004896 1

14
1 Phạm Thị Thảo Đông 1 2 05/05/1977 051177013645 1

2 Phạm Thị Trà Giang 3 2 31/01/2010 051310010614 1

15

1 Nguyễn Văn Lộc 1 1 24/01/1986 051086009457 1

2 Nguyễn Thị Thu Thanh 2 2 15/02/1989 051189010371 1

3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3 2 19/01/2017 051317003128 1

4 Nguyễn Minh Nghĩa 3 1 24/04/2020 051220001545 1

Kim Thành: 05 Hộ và 18 khẩu

16 1 Nguyễn Thị Dung 1 1 01/01/1954 051154002209 1

17

1 Nguyễn Thùy 1 1 02/01/1953 051153006931 1

2 Trần Thị Hơn 2 2 1954 051154004747 1

3 Đỗ Thị Mỹ Lệ Tuyển 3 2 10/12/1978 051178011943 1

4 Nguyễn Trâm Anh 5 2 16/10/2010 051310003134 1

5 Nguyễn Hoàng Anh 5 1 03/10/2013 051213010883 1

18

1 Nguyễn Thị Hạnh 1 2 10/02/1954 051154008795 1

2 Nguyễn Duy Phong 3 1 10/05/1977 051077006056 1

3 Võ Thị My Ly 3 2 06/06/1986 051186006339 1
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4 Nguyễn Thanh Tuyền 5 2 19/04/2004 051304005581 1

5 Nguyễn Thanh Trà 5 2 10/09/2006 051306007166 1

6 Nguyễn Trung Kiên 5 1 15/07/2011 051211014482 1

7 Nguyễn Thanh Trúc 5 2 31/03/2016 051316002084 1

19
1 Nguyễn Thị Minh Thư 1 2 30/10/1963 051163009479 1

2 Nguyễn Thị Hoàng Yến 3 2 17/09/1995 051195008811 1

20

1 Nguyễn Thị Thu Thuý 1 2 16/11/1984 051184015858 1

2 Nguyễn Chí Đạt 3 1 19/04/2002 051202011083 1

3 Nguyễn Chí Đại 3 1 26/09/2017 051217003019 1

Thôn An Hoà: 03 hộ cận nghèo 12 khẩu

21

1 Nguyễn Thị Hoa 1 2 08/07/1965 051165002599 1

2 Nguyễn Thị Hoài Thương 3 2 05/07/1995 051195004614 1

3 Nguyễn Thị Hoài Ân 3 2 06/11/2004 051304008801 1

4 Nguyễn Thị Hoài Thảo 3 2 19/04/2006 051306010954 1

5 Nguyễn Gia Tấn Cường 5 1 01/5/2016 051216005882 1

22
1 Nguyễn Văn Vệ 1 1 01/12/1962 051062002043 1

2 Nguyễn Thị Mười 5 2 03/02/1965 051165002695 1

23

1 Bạch Thị Lý 1 2 31/08/1962 051162010904 1

2 Nguyễn Văn Huyền 3 1 21/10/1990 051090005787 1

3 Nguyễn Văn Hoàng 3 2 10/12/1985 051085011135 1

4 Nguyễn Thanh Ngoan 5 1 02/10/2011 051211004697 1

5 Nguyễn Thanh Ngoãn 5 1 10/7/2013 051213011244 1

Thôn Trung Mỹ : 10 hộ và 34 khẩu

24 1 Nguyễn Thị Tài 1 2 23/03/1954 051154006247 1

Đào Ngọc Tấn 2 1 17/02/1950 051050003313 1

25
1 Nguyễn T.Thanh Luyện 1 2 13/02/1968 051168008418 19

2 Nguyễn Thanh Lít 3 1 27/09/2008 051208010888 19

26
1 Phạm Thị Nú 1 2 01/01/1974 051174003997 19

2 Phạm Văn Hiếu 3 1 10/10/2014 051215015968 19

27

1 Đinh Trua 1 1 02/09/1946 51046005297 19

2 Đinh Thị Hái 2 2 08/03/1946 051146002909 19

18
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3 Đinh Thị Thanh 3 2 20/10/1984 051184010700 19

4 Đinh Thị Đào 3 2 01/01/1987 51187007402 19

5 Đinh Vĩnh 5 1 24/10/2009 051209000958 19

6 Lê Minh An 5 1 21/07/2017 051217001425 19

7 Lê Minh Sơn 5 1 15/08/2018 051218005117 19

28

1 Đinh Đạo 1 1 20/10/1995 051095017757 19

2 Hồ Thị Thảo 2 2 14/8/1998 051198011063 19

3 Hồ Thị Hoài Ngọc 3 2 02/10/2015 051115011065 19

4 Đinh Thị Mỹ Nhiên 3 2 11/10/2021 051321007149 19

29

1 Đinh Bình 3 1 06/01/1990 051090008053 19

2 Đinh Thị Thủi 2 2 01/01/1983 051183009189 19

3 Đinh Thị Thương 3 2 29/11/2008 051308000734 19

4 Đinh Thị Thi 3 2 23/10/2015 051315014992 19

5 Đinh Thị Hồng 3 2 11/11/2018 051318011890 19

6 Đinh Thanh Dy 3 1 18/04/2020 051220014368 19

30

1 Đinh Văn Lang 1 1 19/07/1997 51097014461 19

2 Đinh Thị Thủy 2 2 10/01/1998 051198009403 19

3 Đinh Minh Đức 3 1 11/02/2015 051215001687 19

4 Đinh Thị Thu 3 2 02/04/2022 051322001649 19

31 1 Đinh Thị Giúp 1 2 08/03/1966 051166009780 19

32
1 Đinh Văn 1 1 20/12/1986 051086015181 19

2 Đinh Thị Mang 2 1 08/03/1986 051186005744 19

33

1 Đinh Hải 1 1 01/01/1995 051095005433 19

2 H Toi Bya 2 2 11/04/1994 066194022936 19

3 Đinh Thị Du Ry 3 2 07/11/2012 051312012543 19

4 Đinh Chí Kiệt 3 1 20/05/2014 051214008222 19

Tình Phú Nam (07 hộ, 17 khẩu)

34

1 Nguyễn Tấn Minh 1 1 01/01/1956 051056003868 1

2 Nguyễn Thị Phương 2 10/06/1958 051158008177 1

3 Nguyễn Tấn Đạt 1 23/01/2011 051211006092 1

35

1 Bùi Thị Trà My 1 2 14/10/1992 051192019489 1

27
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2 Bùi Thị Trà Ly 2 14/10/1992 1

3 Nguyễn Minh Sang 3 1 30/07/2013 051213015439 1

4 Bùi Đình Phước Thiện 3 1 05/10/2015 1

36
1 Lâm Thái Sang 1 1 23/05/2002 051202006322 1

2 Lâm Văn Giàu 5 1 15/01/2009 051209005733 1

37 1 Lương Thị Thắng 1 2 26/06/1977 051177012320 1

2 Nguyễn Hữu Trí 1 20/04/2005 051205005390 1

3 Nguyễn Hữu Thịnh 1 12/11/2008 051208010441 1

38 1 Nguyễn Thị Em 1 1 30/01/1969 051169015111 1

39
1 Phạm Thị Đệ 1 2 05/04/1949 051149004792 1

2 Ngô Xuân Hoàng 3 1 22/04/1979 051079007403 1

40
1 Võ Duy Đến 1 1 10/10/1948 051048003056 1

2 Võ Thị Minh Ánh 5 2 22/02/2005 1

 Tình Phú Bắc (09 hộ; 33 khẩu)

41

1 Võ Thanh Vũ 1 1 16/06/1987 051087005582 1

2 Lê Thị Hà 2 2 02/11/1988 051188011314 1

3 Võ Thái Phong 3 1 26/06/2009 051209014177 1

4 Võ Thị Trâm Anh 3 2 25/08/2010 051310005827 1

42 1 Tiêu Thị Xuyến 1 2 12/10/1975 051175007353 1

43

1 Võ Thị Sáu 1 2 09/10/1982 051182014206 1

2 Ngô Võ Gia Khang 3 1 02/01/2011 951211009646 1

3 Ngô Võ Gia Hân 3 2 23/06/2015 051315003313 1

44

1 Đoàn Thị Mộng Toan 1 2 12/01/1973 0511737186 1

2 Lê Văn Truyền 2 1 08/03/1969 051069020366 1

3 Lê Đức Thắng 3 1 27/09/2000 051200013051 1

4 Lê Bảo Ngọc 3 2 23/10/2009 051309007497 1

45

1 Phạm Thị Anh 1 2 28/08/1988 051188011675 1

2 Huỳnh Thị Mịnh 2 03/8/1968 1

3 Ngô Phạm Hải Triều 3 2 01/01/2013 051313006015 1

4 Ngô Phạm Hải Châu 3 2 20/03/2017 051317005438 1

46 1 Nguyễn Thị Thu Hà 1 2 16/03/1968 051168010312 1

35
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47

1 Đoàn Anh Trị 1 1 20/06/1971 051071012498 1

2 Lê Thị Nhị 2 2 19/02/1972 051172009964 1

3 Đoàn Mạnh Thiên 3 1 02/7/1994 051094005646 1

4 Đoàn Như Thịnh 3 1 29/06/1999 051199007320 1

48 1 Lê Thị Bé 1 2 10/5/19173 051173012566 1

2 Nguyễn Tấn Duy 2 1 10/10/1973 051073010872 1

3 Nguyễn Thị Lảnh 5 2 20/03/1946 051146004880 1

4 Nguyễn Tấn Luân 3 1 15/05/2004 051204009552 1

5 Nguyễn Thị Tường Vy 3 2 27/01/2009 051309005865 1

49

1 Đoàn Ngọc Đường 1 1 02/03/1954 051054011648 1

2 Tạ Thị Điệp 2 2 01/01/1954 051154005229 1

3 Đoàn Ngọc Biên 3 1 26/01/1982 051082007767 1

4 Đoàn Ngọc Hiếu 3 1 21/10/1991 051091008820 1

5 Đoàn Ngọc Nghĩa 5 1 03/07/2013 051213005167 1

6 Đoàn Ngọc Phước 5 1 08/02/2016 051216004894 1

7 Đoàn Thuỳ Mỹ Quyên 5 2 28/02/2018 051318005674 1

Thôn Long Bàn Nam: Hộ cận nghèo (07 hộ, 24 khẩu)

50

1 Hồ Phượng 1 1 01/10/1940 051040003428 1

2 Nguyễn Thị Cửu 2 2 02/09/1941 051141006297 1

3 Hồ Y La 3 1 21/07/1989 051089008349 1

4 Hồ Lưỡng 3 1 10/08/1991 051091009116 1

5 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 5 2 05/11/1993 051193008838 1

6 Hồ Trung Tuyến 5 1 20/01/2013 051213001444 1

7 Hồ Nguyễn Trung Quân 5 1 20/12/2016 051216004926 1

8 Hồ Nguyễn An Nhiên 5 2 28/12/2020 051320009114 1

51

1 Hồ Văn Doãn 1 1 14/02/1978 051078015385 1

2 Nguyễn Thị Điệp 2 2 29/10/1985 051185013936 1

3 Hồ Ngọc Diệp 3 2 16/01/2011 051311013080 1

4 Hồ Nguyễn Kiều Duyên 3 2 28/08/2012 051312006555 1

5 Hồ Tường Nguyên 3 1 14/07/2014 051214007836 1

52
1 Đàm Thị Kiều Hoanh 1 2 11/03/1992 051192010154 1
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2 Nguyễn Hoàng Anh Tú 3 2 09/9/2017 079217035264 1

3 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 3 1 16/7/2019 079219030251 1

53 1 Phạm Thị Nhanh 1 2 07/03/1934 051134005592 1

2 Từ Nguyễn Thùy Linh 5 2 02/10/2006 051306014514 1

3 Từ Nguyễn Tuyên Phong 5 1 14/02/2010 051210012423 1

54 1 Nguyễn Ngọc Giảng 1 1 11/08/1983 051083013569 1

2 Nguyễn Thị Thu Sen 2 2 01/04/1991 051191007790 1

3 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3 1 09/09/2014 051314000781 1

55 1 Tiêu Thị Tâm 1 2 01/01/1954 051154009124 1

56 1 Lương Mỹ 1 1 01/04/1935 051135001688 1

Long Bàn Bắc (06 hộ, 30 khẩu)

57

1 Nguyễn Văn Thanh 1 1 20/04/1983 051083013338

2 Đặng Thị Kim Liên 2 2 29/07/1983 051183014840 1

3 Nguyễn Thị Thùy Trang 3 2 12/08/2008 051308008162 1

4 Nguyễn Thanh Trí 3 1 17/12/2015 051215003812 1

58

1 Lưu Văn Sự 1 1 10/10/1968 051068019725 1

2 Lê Thị Kim 2 2 02/01/1970 051170006545 1

3 Lưu Văn Hùng 3 1 15/5/2000 051200007858 1

4 Lưu Thị Tuyết Nhi 3 2 09/02/2005 051305006795 1

5 Lưu Nhã Trâm 3 2 26/08/2008 051308003539 1

59
1 Trần Thắng 1 1 10/11/1970 051070025088 1

2 Lâm Thị Tuyết Phương 2 2 25/10/1969 051169009533 1

3 Trần Thị Thiên Lý 3 2 12/7/1995 051195014725 1

4 Hoàng Ngọc Gia Nhi 5 2 16/10/2019 051319005302 1

5 Hoàng Ngọc Gia Linh 5 2 05/9/2025 1

60 1 Lê Thị Thu 1 2 16/10/1954 051154005733 1

2 Lê Thị Lợi 3 2 21/07/1978 051178011215 1

3 Lê Thành Tâm 3 1 28/12/1972 051072012570 1

61 1 Trần Thích 1 1 17/03/1978 051078009951 1

2 Trần Bích 5 1 06/05/1972 051072018115 1

3 Lương Thị Thu 2 2 01/02/1975 051175014027 1

52
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4 Trần Lương Quốc Thi 3 1 11/10/2013 051213014573 1

5 Trần Thị Bích Tiên 5 2 27/12/2008 07038000884 1

62

1 Đoàn Thị Tý 1 2 26/02/1950 051150007265 1

2 Nguyễn Trung 3 1 01/01/1974 051074004741 1

3 Nguyễn Thị Việt 3 2 14/10/1972 051172014991 1

4 Nguyễn Văn Bảo 5 1 13/05/2000 051200011830 1

5 Nguyễn Thị Tuyết 5 2 08/12/2003 051303013553 1

6 Nguyễn Thị Hiển 5 2 01/11/2007 051307010000 1

7 Nguyễn Thị Viên 5 2 26/09/2014 051314013708 1

8 Nguyễn Phương Nhật 5 1 07/02/2020 051220001316 1

Thôn Đồng Vinh: 01 hộ cận nghèo, 02 khẩu

63
1 Trần Thi ̣Thìn 1 2 01/01/1951 051151003612 1

2 Ngô Thanh Duy 3 1 22/04/1991 051091005952 1

Thôn Kim Thành Thượng: 02 hộ cận nghèo, 07 khẩu

64

1 Đỗ Thị Ba 1 2 20/01/1970 051170016328 1

2 Võ Văn Lộc 3 1 12/4/2010 051210009526 1

3 Võ Thị Thu Lệ 3 2 18/5/2013 051313012555 1

65

1 Nguyễn Trung 1 1 01/01/1970 051070027075 1

2 Phùng Thị Đoàn 2 2 30/6/1982 051182013709 1

3 Nguyễn Thị Mỹ Sang 3 2 14/7/2007 051307008538 1

4 Nguyễn Nhật 3 1 10/12/2009 051209004567 1

Thôn Bình Thành: 02 hộ cận nghèo, 11 khẩu

66

1 Phùng Văn Đại 1 1 01/09/1953 051053001089 1

2 Đinh Thị Kim Liên 2 2 10/07/1950 051150001346 1

3 Phùng Văn Ngọc 3 1 30/06/1984 051084002292 1

4 Lê Thị Mai 3 2 10/10/1981 051181011369 1

5 Phùng Khánh Linh 5 2 25/09/2017 051317003073 1

6 Phùng Khánh Chi 5 2 03/03/2020 051320000421 1

67

1 Trần Phi 1 1 02/12/1971 051071007185 1

2 Huỳnh Thị Bé 2 2 01/01/1968 051168013347 1

3 Trần Thị Minh Ánh 3 2 12/11/2002 051302003117 1
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4 Trần Thị Thu Sang 3 2 04/08/2005 051305004895 1

5 Trần Bảo Quỳnh Anh 5 2 21/10/2021 051321009771 1

Thôn Nghĩa Lâm: 02 hộ, 05 khẩu

68

1 Nguyễn Thị Xuân Khanh 1 2 10/10/1965 051165002134 1

2 Nguyễn Văn Lượng 3 1 10/3/1994 051094016102 1

3 Nguyễn Nghĩa Lợi 4 1 06/11/2003 051203007760 1

69
1 Lê Thị Nguyệt 1 2 26/11/1959 051159005009 1

2 Lê Thanh Hùng 5 1 14/12/1954 051054000416 1

Thôn Phước Lâm: 03 hộ cận nghèo, 04 khẩu

70
1 Huỳnh Thị Thoại 1 2 27/12/1974 051174012325 1

2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2 01/01/2008 051308012331 1

71 1 Đoàn Khắc Huấn 1 1 06/06/1966 051066014639 1

72 1 Nguyễn Thị Lài 1 2 02/02/1949 051149000893 1

Đông Trúc Lâm: 01 hộ cận nghèo, 08 khẩu

73

1 Lê Lộc 1 1 15/5/1939 051039003646 1

2 Huỳnh Thị Nhung 2 2 20/8/1941 051141002303 1

3 Lê Thị Phúc 3 2 02/10/1976 051176018651 1

4 Lê Hùng 3 1 19/04/1984 051084014216 1

5 Lê Bảo Phát 5 1 06/12/2012 051212003919 1

6 Nguyễn Thi ̣Cẩm Nhung 3 2 22/10/1990 051190008538 1

7 Lê Thành Đạt 5 1 29/12/2015 051215010023 1

8 Lê Nguyễn Thanh Vân 5 1 21/12/2018 051318002589 1

Thôn Tân Lập: 02 hộ cận nghèo, 05 khẩu

74

1 Nguyễn Thị Tám 1 2 01/01/1940 051140003621 1

2 Nguyễn Văn Chí 3 1 19/5/1975 051073015995 1

3 Lê Thị Thu Huyền 3 2 12/10/1988 049188016471 1

4 Nguyễn Bảo Trọng 5 1 9/6/2015 051215006950 1

75 1 Nguyễn Đăng Thới 1 1 5/8/1969 051069011252 1

Tộng cộng: 75 hộ, 243 khẩu

Tổng cộng danh sách: Có  92  hộ nghèo, 173 khẩu; Có 75 hộ cận nghèo, 246 khẩu
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